
Mã chương: 822

Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Hưng Đạo

Mã ĐVQHNS: 1020887

Mã cấp NS: 4

Mẫu số 20a

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Tháng 1 đến tháng 12 Năm 2025
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chuyển sang

DT năm nay
DT được sử dụng
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DT đã sử dụng DT đã Cam kết chi

DT giữ lại DT còn lại

Trong kỳ Lũy kế đến kỳ
báo cáo

Số dư đến kỳ
báo cảoTrong kỳ Số dư đến kỳ

báo cáoTrong kỳ

Dự toán giao
đầu năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

12 073 00000 0 1.227.824.000 1.227.824.000 1.227.824.000 1.227.824.000 1.227.824.000 1.227.824.000 0 0 0 0

13 073 00000 0 7.994.086.000 9.211.174.000 9.211.174.000 9.211.174.000 9.211.174.000 9.211.174.000 0 0 0 0

15 073 00000 0 0 115.189.000 115.189.000 115.189.000 115.189.000 115.189.000 0 0 0 0

18 073 00000 0 464.724.000 464.724.000 464.724.000 464.724.000 464.724.000 464.724.000 0 0 0 0

2

Cộng: 0 9.686.634.000 11.018.911.000 11.018.911.000 11.018.911.000 11.018.911.000 11.018.911.000 0 0 0 0

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Trương Thùy Dung

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 2 tháng 2 năm 2026 Ngày 2 tháng 2 năm 2026

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Trọng Cao NGÔ THỊ  PHƯƠNG
THẢO

Đoàn Thị Hồng Hải
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